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I Xã Đồng Vương 8

1 Hoàng Thị Bé Đồng Tân Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Đỗ Thị Hạ Đồng Tân Kinh 15/12/2023
Hộ nghèo Thôn 

ĐBKK
x x

3 Trần Thị Anh Đồng Vương Kinh 15/12/2023
Hộ nghèo Thôn 

ĐBKK
x x

4 Vũ Thị Phúc La Xa Kinh 15/12/2023
Hộ nghèo Thôn 

ĐBKK
x x

DANH SÁCH

 Đối tượng thuộc diện được hỗ trợ đất sản xuất (chuyển đổi nghề) thuộc Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển KT - XH vùng đồng 

bào DTTS&MN, trên địa bàn huyện Yên Thế, năm 2024 (Đợt 1)

 (Kèm theo Quyết định số    341    /QĐ-UBND ngày  03   tháng  5 năm  2024  của UBND huyện Yên Thế )
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5 Lý Thị Thương Tràng Bắn Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

6 Lê Văn Anh La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

7 Nông Thị Hạnh La Lanh Nùng 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

8 Đỗ Minh Tú Bình Minh Tày 15/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

II Xã Canh Nậu 4

1 Triệu Văn Hành Khuân Đống Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Hà Văn Nghiệp Chay Nùng 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Hoàng Thị Dậu Ao Tuần Kinh 20/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Nguyễn Văn Điệp Còn Trang Kinh 20/12/2023
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x x

III Xã Tam Hiệp 1

1 Lưu Thị Thanh Đồng Hom Nùng 20/12/2023 726100028 Hộ DTTS nghèo x x

IV Xã Tam Tiến 4

1 Dương Thị Thủy Diễn 
Sán

chay
14/12/2023

07252000545
Hộ DTTS nghèo x x

2 Lương Văn Trọng Diễn Nùng 14/12/2023
07252000122

Hộ DTTS nghèo x x

3 Hoàng Văn Nhân Diễn 
Sán

chay
14/12/2023

07252000121
Hộ DTTS nghèo x x



4 Hoàng Văn Hiển Diễn 
Sán

chay
14/12/2023

07252000110
Hộ DTTS nghèo x x

V Xã Tân Hiệp 2

1 Dương Thị Vện Đồng Bài Nùng 13/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Nông Văn Nghiêm Đồng Bông Nùng 13/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

VI Xã Đồng Hưu 10

1 Hoàng Văn Khanh Mỏ Hương Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Hoàng Thanh Bình Đèo Sặt Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Nông Văn Xuyên Trại Vanh Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Nông Quốc Trưởng Trại Vanh Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

5 Lê Thị Lưu Đèo Cà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

6 Đào Thị Phượng Đèo Cà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

7 Hà Văn Mến Trại Mới Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

8 Lưu Văn Vòn Thái Hà Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

9 Triệu Văn Thìn Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

10 Lâm Văn Thiện Suối Dọc Nùng 22/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x



VII Xã Hồng Kỳ 9

1 Mã Thị Thanh Cầu Tư Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Nông Thị Phượng Cầu Tư Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Lăng Thị Thắng Làng Ba Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Nông Thị Sỹ Làng Ba Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

5 Nguyễn Thị Thảo Đền Hồng Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

6
Nguyễn Tiến

Lượng 
Trại Nhất Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

7 Hùng Sơn Gấm Trại Nhất Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

8 Hà Văn Tùng Trại Sáu Nùng 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

9 Vũ Hồng Thắng Đền Giếng Kinh 18/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

VIII Xã Đồng Tiến 9

1 Ngô Thị Hương Gốc Bòng Kinh 18/12/2023
Hộ nghèo thôn 

ĐBKK
x x

2 Lục Văn Từng Cây vối Cao Lan 19/12/2023 DTTS nghèo x x

3 Lục Thị Trang Cây vối Cao Lan 20/12/2023 DTTS nghèo x x



4 Nguyễn Văn Anh Cây vối Kinh 21/12/2023
Hộ nghèoThôn 

ĐBKK
x x

5 Hoàng Thị Lý Khe ngọn Kinh 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

ĐBKK
x x

6 Đặng Văn Tiến Khe ngọn Dao 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

7 Nông Thị Mùi Cây Thị Tày 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

8 Nguyễn Văn Chỉnh Trại Nấm Tày 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

9 Chu Thị Kim Tuyến Trại Nấm Nùng 18/12/2023
Hộ nghèoThôn 

DTTS
x x

IX Xã Tiến Thắng 6

1 Hà Văn Khải Tiến Trung Nùng 20/12/2023 7264000804 Hộ DTTS nghèo x x

2 Nguyễn Thị Sói Song Sơn Kinh 20/12/2023 7264000327
Hộ nghèoThôn 

ĐBKK
x x

3 Hà Thị Út Song Sơn Nùng 20/12/2023 7264000328 Hộ DTTS nghèo x x

4 Hà Văn Lộc Song Sơn Nùng 20/12/2023 7264000329 Hộ DTTS nghèo x x

5 Hoàng Thị Sỉu Đồng Cờ Nùng 20/12/2023 7264000152 Hộ DTTS nghèo x x

6 Hoàng Văn Ngọ Hợp Thắng Nùng 20/12/2023 7264000003 Hộ DTTS nghèo x x



X Xã Đồng Kỳ 4

1 Hoàng Văn Chí Cống Huyện Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

2 Vi Văn Sét Cống Huyện Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

3 Hoàng Văn Chung Đồng Tâm Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

4 Lâm Thị Sơn Trại Quân Nùng 12/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

XI Đông Sơn 2

 Hứa Văn Thêm Hố Dích Nùng 2023 Hộ DTTS nghèo x x

Hùng Thị Tâm Đồi Lánh Nùng   2023 Hộ DTTS nghèo x x

XII Xã Xuân Lương 1

Hoàng Ngọc Nam Thượng đồng Cao lan 07/12/2023 Hộ DTTS nghèo x x

Tổng 60
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